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CHƯƠNG IV: MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ
BÀI 3: BIỂU ĐỒ TRANH
PHẦN 1: PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC
	NỘI DUNG
	GHI CHÚ

	Tên bài học/ chủ
đề - Khối lớp
	BÀI 3: BIỂU ĐỒ TRANH

	1.Đặt vấn đề
Đọc thông tin SGK
Và trả lời câu hỏi
	1/ Cách đọc biểu đồ tranh?
2/ Cách vẽ biểu đồ tranh?
3/ Biết cách vẽ biểu đồ tranh.

	2.Nội dung bài hoc
	1. Ôn tập và bổ sung kiến thức.
 a) Biểu đồ tranh sử dụng biểu tượng hoặc hình ảnh để thể hiện dữ liệu. Biểu đồ tranh có tính trực quan, dễ hiểu. Trong biểu đồ tranh, một biểu tượng (hoặc hình ảnh) có thể thay thế cho một số các đối tượng.
b) Ví dụ: biểu đồ tranh ở hình 1 trang 104 thì [image: ] là 1 học sinh nhưng trong biểu đồ tranh ở hình 2 trang 105  thì [image: ] là 500 TV; [image: ]là 250 TV
2. Đọc biểu đồ tranh
       Để đọc và mô tả dữ liệu ở dạng biểu đồ tranh, trước hết ta cần xác định một hình ảnh (biểu tượng) thay thế cho bao nhiêu đối tượng. Từ số lượng hình ảnh (biểu tượng), ta sẽ có số đối tượng tương ứng.
3. Vẽ biểu đồ tranh
Để biểu diễn dữ liệu thống kê từ bảng vào biểu đồ tranh, ta thực hiện các bước sau:
Bước 1: Chuẩn bị:
- Chọn biểu tượng  (hoặc hình ảnh) đại điện cho dữ liệu cần biểu diễn.
- Xác định mỗi biểu tượng ( hoặc hình ảnh) thay thế cho bao nhiêu đối tượng.
Bước 2 : Vẽ biểu đồ tranh:
- Biểu đồ tranh thường gồm hai cột :
+ Cột 1: Danh sách phân loại đối tượng thống kê.
+ Cột 2: Vẽ các biểu tượng thay thế đủ số lượng các đối tượng.
- Ghi tên biểu đồ và các chú thích số lượng tương ứng mỗi biểu tượng của biểu đồ tranh.

	3.Luyện tập
	Vận dụng trang 106 sgk
a) Dưa hấu được các bạn học sinh khối lớp 6 yêu thích nhiều nhất.
b) Táo được các bạn học sinh khối lớp 6 yêu thích ít nhất.
c) Số lượng học sinh yêu thích đối với từng quả:
10 . 2 + 5 = 25 => Táo được 25 học sinh yêu thích.
10 . 5 = 50 => Chuối được 50 học sinh yêu thích.
10 . 7 = 70 => Dưa hấu được 70 học sinh yêu thích.
10 . 4 + 5 = 45 => Cam được 45 học sinh yêu thích.
10 . 6 = 60 => Bưởi được 60 học sinh yêu thích.
Thực hành trang 107
Từ bảng thống kê, ta vẽ được biểu đồ tranh như sau:
	Màu xe đạp
	Số xe bán được trong tháng

	Xanh dương
	

	Xanh lá cây
	

	Đỏ
	

	Vàng
	

	Trắng bạc
	


Bài 1 trang 108 sách giáo khoa
a) Xã E có ít máy cày nhất (15 máy).
b) Xã A có nhiều máy cày nhất (50 máy).
c) Ta có: 50 – 15 = 35 => Xã E có nhiều hơn xã A là  35 máy cày.
d) Số máy cày 5 xã:
Xã A: 50 máy cày
Xã B: 45 máy cày
Xã C: 25 máy cày
Xã D: 40 máy cày
Xã E: 15 máy cày
=> Tổng số máy cày: 50 + 45 + 25 + 40 + 25 = 175 máy cày
Vậy: Tổng số máy cày của 5 xã là 175 máy cày.



BÀI 4: BIỂU ĐỒ CỘT – BIỂU ĐỒ CỘT KÉP
	NỘI DUNG
	GHI CHÚ

	Tên bài học/ chủ
đề - Khối lớp
	BÀI 4: BIỂU ĐỒ CỘT – BIỂU ĐỒ CỘT KÉP

	1.Đặt vấn đề
Đọc thông tin SGK
Và trả lời câu hỏi
	1/ Cách đọc biểu đồ cột? biểu đồ cột kép?
2/ Cách vẽ biểu đồ cột? biểu đồ cột kép?

	2.Nội dung bài hoc
	1. Ôn tập biểu đồ cột ( xem SGK / 110)
    Biểu đồ cột: Là biểu đồ biểu diễn dữ liệu vẽ các cột không đổi, cách đều nhau và có chiều cao đại diện cho số liệu đã cho.
2. Đọc biểu đồ cột
     Khi đọc biểu đồ cột, ta nhìn theo một trục để đọc danh sách các đối tượng thống kê và nhìn theo trục còn lại để đọc số liệu thống kê tương ứng với các đối tượng đó (cần lưu ý thang đo của trục số liệu khi đọc các số liệu).
3. Vẽ biểu đồ cột
 a) Cách vẽ: Để vẽ biểu đồ cột biểu diễn bảng số liệu, ta thực hiện các bước sau:
Bước 1: Vẽ hai trục ngang và dọc vuông góc với nhau:
- Trục ngang. Ghi danh sách đối tượng thống kê.
- Trục dọc: Chọn khoảng chia thích hợp với dữ liệu và ghi số ở các vạch chia.
Bước 2 : Tại vị trí các đối tượng trên trục ngang, vẽ những cột hình chữ nhật:
- Cách đều nhau;
- Có cùng chiều rộng;
- Có chiều cao thể hiện số liệu của các dối tượng, tương ứng với khoảng chia trên trục dọc.
Bước 3: Hoàn thiện biểu đồ:
- Ghi tên biểu đồ.
- Ghi tên các trục và ghi số liệu tương ứng trên mỗi cột ( nếu cần).
4. Giới thiệu biểu đồ cột kép
    Để so sánh một cách trực quan từng cặp số liệu của hai bộ dữ liệu cùng loại, người ta ghép hai biểu đồ cột thành một biểu đồ cột kép.
5. Đọc biểu đồ cột kép
    Đọc biểu đồ cột kép cũng tương tự như đọc biểu đồ cột, nhưng lưu ý với mỗi đối tượng thống kê, ta thường đọc một cặp số liệu để tiện so sánh sự hơn kém, tăng giảm.
6. Vẽ biểu đồ cột kép
       Cách vẽ biểu đồ cột kép tương tự như cách vẽ biểu đồ cột. Nhưng tại vị trí ghi mỗi đối tượng trên trục ngang, ta vẽ hai cột sát cạnh nhau thể hiện hai loại số liệu của đối tượng đó. Mỗi loại số liệu khác nhau tô màu khác nhau,còn các cột thể hiện cùng một bộ dữ liệu được tô chung một màu để thuận tiện cho việc đọc biểu đồ.
Làm bài 1,2,3,5 SGK/ 117


	3.Luyện tập
	Vận dụng 1 SGK/ 110
a) Học sinh khối 6 trường THCS Quang Trung xếp loại lực khá đông nhất là 140 học sinh.
b) Trường THCS Quang Trung có 178 học sinh khối 6 có xếp loại học lực trên trung bình. 
Trong đó: Có 38 học sinh giỏi và 140 học sinh khá
Thực hành 1:  SGK / 113
Từ bảng thống kê, ta vẽ được biểu đồ tranh như sau:

Thực hành 2 trang 104 sgk
a) Biểu đồ kép trên cho ta biết: 
- Sĩ số học sinh đầu năm và cuối năm của khối lớp 6 .
- Khối lớp gồm 4 lớp: 6A1, 6A2, 6A3, 6A4.
- So sánh số học sinh đầu năm và cuối năm của các lớp thuộc khối lớp 6.
b) – Lớp 6A2 có sĩ số tăng
    – Lớp 6A1 và lớp 6A3 có sĩ số lớp giảm
    – Lớp 6A4 có sĩ số lớp không đổi
c) Lớp 6A1 có số lượng học sinh thay đổi nhiều nhất (giảm 5 học sinh).
Bài 4 sgk trang 117



BÀI 5: HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM
THU THẬP DỮ LIỆU VỀ NHIỆT ĐỘ TRONG TUẦN TẠI ĐỊA PHƯƠNG

	NỘI DUNG
	GHI CHÚ

	Tên bài học/ chủ
đề - Khối lớp
	BÀI 5: HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM

	1.Đặt vấn đề
Đọc thông tin SGK
Và trả lời câu hỏi
	THU THẬP DỮ LIỆU VỀ NHIỆT ĐỘ TRONG TUẦN TẠI ĐỊA PHƯƠNG

	2.Nội dung bài hoc
	1/ Nhiệm vụ: Thu thập dữ liệu về nhiệt độ trong tuần tại địa phương
2/ Hình thức: làm theo nhóm (mỗi tổ 1 nhóm)
3/ Các bước thực hiện:
· Bước 1: Dùng nhiệt kế hoặc vào các trang web về thời tiết để thu thập nhiệt độ trong tuần tại nơi em ở.
· Bước 2: Lập bảng thống kê và vẽ các biểu đồ loại biểu đồ cột và cột kép biểu diễn dữ liệu thu thập được.
· Bước 3: Đọc biểu đồ và nêu nhận xét về biến đổi nhiệt độ trong tuần.
· Bước 4: Mỗi nhóm lên trình bày sản phẩm và thuyết trình về nhận xét của mình. 
· Bước 5: Giáo viên đánh giá hoặc cho lớp đánh giá bằng bỏ phiếu.



PHẦN 2: TÀI LIỆU HỌC TẬP
BÀI 3: BIỂU ĐỒ TRANH
1. Ôn tập và bổ sung kiến thức.
 a) Biểu đồ tranh sử dụng biểu tượng hoặc hình ảnh để thể hiện dữ liệu. Biểu đồ tranh có tính trực quan, dễ hiểu. Trong biểu đồ tranh, một biểu tượng (hoặc hình ảnh) có thể thay thế cho một số các đối tượng.
b) Ví dụ: biểu đồ tranh ở hình 1 trang 104 thì [image: ] là 1 học sinh nhưng trong biểu đồ tranh ở hình 2 trang 105  thì [image: ] là 500 TV; [image: ]là 250 TV
2. Đọc biểu đồ tranh:  sgk / 105
Vận dụng trang 106 sgk
a) Dưa hấu được các bạn học sinh khối lớp 6 yêu thích nhiều nhất.
b) Táo được các bạn học sinh khối lớp 6 yêu thích ít nhất.
c) Số lượng học sinh yêu thích đối với từng quả:
10 . 2 + 5 = 25 => Táo được 25 học sinh yêu thích.
10 . 5 = 50 => Chuối được 50 học sinh yêu thích.
10 . 7 = 70 => Dưa hấu được 70 học sinh yêu thích.
10 . 4 + 5 = 45 => Cam được 45 học sinh yêu thích.
10 . 6 = 60 => Bưởi được 60 học sinh yêu thích.
3. Vẽ biểu đồ tranh
a) Cách vẽ: sgk/ 117
b) Thực hành trang 107
Từ bảng thống kê, ta vẽ được biểu đồ tranh như sau:
	Màu xe đạp
	Số xe bán được trong tháng

	Xanh dương
	

	Xanh lá cây
	

	Đỏ
	

	Vàng
	

	Trắng bạc
	


Bài 1 trang 108 sách giáo khoa
a) Xã E có ít máy cày nhất (15 máy).
b) Xã A có nhiều máy cày nhất (50 máy).
c) Ta có: 50 – 15 = 35 => Xã E có nhiều hơn xã A là  35 máy cày.
d) Số máy cày 5 xã:
Xã A: 50 máy cày
Xã B: 45 máy cày
Xã C: 25 máy cày
Xã D: 40 máy cày
Xã E: 15 máy cày
=> Tổng số máy cày: 50 + 45 + 25 + 40 + 25 = 175 máy cày
Vậy: Tổng số máy cày của 5 xã là 175 máy cày.

BÀI 4: BIỂU ĐỒ CỘT – BIỂU ĐỒ CỘT KÉP

1. Ôn tập biểu đồ cột ( xem SGK / 110)
    Biểu đồ cột: Là biểu đồ biểu diễn dữ liệu vẽ các cột không đổi, cách đều nhau và có chiều cao đại diện cho số liệu đã cho.
2. Đọc biểu đồ cột: sgk/111
Vận dụng 1 SGK/ 110
a) Học sinh khối 6 trường THCS Quang Trung xếp loại lực khá đông nhất là 140 học sinh.
b) Trường THCS Quang Trung có 178 học sinh khối 6 có xếp loại học lực trên trung bình. 
Trong đó: Có 38 học sinh giỏi và 140 học sinh khá
3. Vẽ biểu đồ cột
 a) Cách vẽ: sgk trang 112
b) Thực hành 1:  SGK / 113
Từ bảng thống kê, ta vẽ được biểu đồ tranh như sau:

4. Giới thiệu biểu đồ cột kép: SGK / 113
5. Đọc biểu đồ cột kép: sgk/114
Thực hành 2 trang 104 sgk
a) Biểu đồ kép trên cho ta biết: 
- Sĩ số học sinh đầu năm và cuối năm của khối lớp 6 .
- Khối lớp gồm 4 lớp: 6A1, 6A2, 6A3, 6A4.
- So sánh số học sinh đầu năm và cuối năm của các lớp thuộc khối lớp 6.
b) – Lớp 6A2 có sĩ số tăng
    – Lớp 6A1 và lớp 6A3 có sĩ số lớp giảm
    – Lớp 6A4 có sĩ số lớp không đổi
c) Lớp 6A1 có số lượng học sinh thay đổi nhiều nhất (giảm 5 học sinh).
6. Vẽ biểu đồ cột kép: ( sgk/ 114)
Ví dụ bài 4 sgk trang 117

BÀI 5: HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM
THU THẬP DỮ LIỆU VỀ NHIỆT ĐỘ TRONG TUẦN TẠI ĐỊA PHƯƠNG
1/ Nhiệm vụ: Thu thập dữ liệu về nhiệt độ trong tuần tại địa phương
2/ Hình thức: làm theo nhóm (mỗi tổ 1 nhóm)
3/ Các bước thực hiện:
· Bước 1: Dùng nhiệt kế hoặc vào các trang web về thời tiết để thu thập nhiệt độ trong tuần tại nơi em ở.
· Bước 2: Lập bảng thống kê và vẽ các biểu đồ loại biểu đồ cột và cột kép biểu diễn dữ liệu thu thập được.
· Bước 3: Đọc biểu đồ và nêu nhận xét về biến đổi nhiệt độ trong tuần.
· Bước 4: Mỗi nhóm lên trình bày sản phẩm và thuyết trình về nhận xét của mình. 
Bước 5: Giáo viên đánh giá hoặc cho lớp đánh giá bằng bỏ phiếu.
PHẦN 3: BÀI TẬP
Làm bài 2, bài 3 sách giáo khoa trang 109
Làm bài 1,2,3,5 SGK/ 117
Học sinh ghi chép lại các câu hỏi thắc mắc, các trở ngại của học sinh khi thực hiện các nhiệm vụ học tập.
Trường:……………………………
Lớp:………………………………..
Họ tên học sinh:……………………
	Môn học
	Nội dung học tập
	Câu hỏi của học sinh

	
	
	

	TOÁN
	Mục:
	1.

	
	Phần:
	2.

	
	
	3.
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Điểm các môn thi tập trung cuối học kì của bạn Lan
Số điểm	Ngữ Văn	Toán	Ngoại ngữ	Giáo dục công dân	Lịch sử và địa lí	Khoa hoc tự nhiên	8	6	10	6	9	5	Column1	Ngữ Văn	Toán	Ngoại ngữ	Giáo dục công dân	Lịch sử và địa lí	Khoa hoc tự nhiên	Column2	Ngữ Văn	Toán	Ngoại ngữ	Giáo dục công dân	Lịch sử và địa lí	Khoa hoc tự nhiên	



Tình hình sĩ số của các lớp khối 6
Sĩ số đầu năm	Lớp 6A1	Lớp 6A2	Lớp 6A3	Lớp 6A4	32	35	35	40	Sĩ số cuối năm	Lớp 6A1	Lớp 6A2	Lớp 6A3	Lớp 6A4	30	38	35	38	Series 3	Lớp 6A1	Lớp 6A2	Lớp 6A3	Lớp 6A4	



Điểm các môn thi tập trung cuối học kì của bạn Lan
Số điểm	Ngữ Văn	Toán	Ngoại ngữ	Giáo dục công dân	Lịch sử và địa lí	Khoa hoc tự nhiên	8	6	10	6	9	5	Column1	Ngữ Văn	Toán	Ngoại ngữ	Giáo dục công dân	Lịch sử và địa lí	Khoa hoc tự nhiên	Column2	Ngữ Văn	Toán	Ngoại ngữ	Giáo dục công dân	Lịch sử và địa lí	Khoa hoc tự nhiên	



Tình hình sĩ số của các lớp khối 6
Sĩ số đầu năm	Lớp 6A1	Lớp 6A2	Lớp 6A3	Lớp 6A4	32	35	35	40	Sĩ số cuối năm	Lớp 6A1	Lớp 6A2	Lớp 6A3	Lớp 6A4	30	38	35	38	Series 3	Lớp 6A1	Lớp 6A2	Lớp 6A3	Lớp 6A4	
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